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Biểu số 003tn.N/BCB-GDĐT: Báo cáo thống kê giáo dục đại học của thanh niên 
1. Khái niệm, phương pháp tính 
1.1. Số thanh niên là sinh viên đại học 

Số thanh niên là sinh viên đại học là những thanh niên có tên trong danh sách, đang theo học 
tại trường đại học. 

Số sinh viên là sinh viên đại học phân theo trình tự học tập và thời gian xác định có sinh viên 
đầu năm học, sinh viên tuyển mới, sinh viên tốt nghiệp, gồm: 

- Sinh viên đầu năm học là những sinh viên theo học ở tất cả các khóa theo các loại hình và 
hình thức đào tạo khác nhau tại thời điểm đầu năm học của mỗi trường; 

- Sinh viên tuyển mới là những sinh viên được tuyển vào đầu năm học của khóa học theo các 
loại hình, hình thức đào tạo khác nhau; 

- Sinh viên tốt nghiệp là những sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và được cấp 
bằng đào tạo theo chương trình đó; 

- Sinh viên đại học không bao gồm sinh viên cao đẳng ở các trường đại học, học viện có đào 
tạo trình độ cao đẳng. 

1.2. Tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp đại học 

Tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp đại học là tỷ lệ phần trăm số thanh niên tốt nghiệp đại học so với 
dân số thanh niên. 

Công thức tính: 

Tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp đại học (%) 
= 

Số thanh niên tốt nghiệp đại học 
x 100 

Dân số thanh niên 

1.3. Số thanh niên được đào tạo sau đại học 

Số thanh niên được đào tạo sau đại học là những thanh niên hiện đang được đào tạo trình độ 
thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu. 

Đào tạo trình độ thạc sĩ giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có 
khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc 
chuyên ngành được đào tạo. 

Đào tạo trình độ tiến sĩ giúp nghiên cứu sinh có trình độ cao về lý thuyết và thực hành, có 
năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát hiện và giải quyết những vấn đề mới về khoa học, 
công nghệ, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn. 

Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể việc đào tạo trình độ tương đương với trình độ thạc sĩ, 
trình độ tiến sĩ ở một số ngành chuyên môn đặc biệt. 

2. Cách ghi biểu 
- Cột 1: Ghi tổng số thanh niên là sinh viên đại học tương ứng với các dòng ở cột A. 

- Cột 2: Ghi tổng số thanh niên là sinh viên đại học tuyển mới tương ứng với các dòng ở cột 
A. 

- Cột 3: Ghi tổng số thanh niên tốt nghiệp đại học tương ứng với các dòng ở cột A. 

- Cột 4: Ghi tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp đại học tương ứng với các dòng ở cột A. 

- Cột 5: Ghi tổng số thanh niên được đào tạo sau đại học tương ứng với các dòng ở cột A. 



- Cột 6: Ghi tổng số thanh niên được đào tạo thạc sĩ tương ứng với các dòng ở cột A. 

- Cột 7: Ghi tổng số thanh niên được đào tạo tiến sĩ tương ứng với các dòng ở cột A. 

3. Nguồn số liệu 
Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 
 


